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VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG, THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CĐR, MỤC TIÊU CỦA CTĐT, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Phiếu số 04)
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
[bookmark: _Hlk3581667]1. Mục đích khảo sát: với mục đích đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về chiến lược phát triển của nhà trường, CĐR, mục tiêu CTĐT, đề cương chi tiết học phần và ý kiến đóng góp để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động. 
2. Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên từng theo học ngành Kỹ thuật Hóa học (CTTT) tại trường Đại học Mỏ- Địa chất.
3. Thời gian khảo sát: 10/2021 
4. Phương pháp khảo sát: Tổ chức lấy ý kiến trực tuyến. 
5. Tổng số phiếu khảo sát: 851 phiếu
Bảng 5.1. Tổng hợp số phiếu khảo sát các chương trình đào tạo
	CTĐT
	Số phiếu

	Công nghệ KTHH (Lọc hóa dầu)
	2

	Công nghệ thông tin
	25

	Địa chất học
	6

	Địa kỹ thuật xây dựng
	15

	Kế toán
	22

	Kỹ thuật Cơ khí
	133

	Kỹ thuật Dầu khí
	14

	Kỹ thuật Địa chất
	159

	Kỹ thuật Điện
	125

	Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
	1

	Kỹ thuật hóa học (CTTT)
	49

	Kỹ thuật Mỏ
	86

	Kỹ thuật Môi trường
	48

	Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
	13

	Kỹ thuật Tuyển khoáng
	36

	Kỹ thuật Xây dựng
	36

	Quản lý đất đai
	64

	Quản trị kinh doanh
	16

	Tổng
	851


Theo bảng 5.1 Kết quả số phiếu khảo sát nhận được theo tỷ lệ sinh viên chưa được đồng đều giữa các CTĐT, một số CTĐT số cựu sinh viên phản hồi chưa nhiều như Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kế to
6. Thống kê kết quả: 
Ý kiến đóng góp của cựu sinh viên đối với từng mục theo thang điểm từ 1 đến 5:
1. Hoàn toàn không đồng ý    2. Không đồng ý    3. Phân vân    4. Đồng ý    5. Hoàn toàn đồng ý
6.1. Nội dung phiếu Khảo sát đánh giá và kết quả khảo sát được  thể hiện ở các mục I, II, III, IV và các bảng 6.1, 6.2, 6.3 và hình 6.1, 6.2, 6.3  dưới đây:
I. Chiến lược phát triển của Nhà trường
Bảng 6.1.  Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá phản hồi cựu sinh viên
 về chiến lược phát triển của Nhà trường
	STT
	Nội dung đánh giá
	ĐV
	Tỷ lệ 
	TB trọng số (Theo thang 5)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường được công bố công khai trên website
	Phiếu
	50
	10
	36
	397
	358
	4,179


	
	
	%
	5,88
	1,18
	4,23
	46,65
	42,07
	

	2
	 Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của Anh/Chị
	Phiếu
	34
	15
	54
	443
	305
	4,14


	
	
	%
	4,00
	1,76
	6,35
	52,06
	35,84
	

	3
	 Chiến lược phát triển của Nhà trường phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục, giá trị cốt lõi
	Phiếu
	36
	14
	63
	433
	305
	4,125


	
	
	%
	4,23
	1,65
	7,40
	50,88
	35,84
	

	4
	 Anh/Chị tham gia vào việc hình thành và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường
	Phiếu
	35
	16
	82
	437
	281
	4,073


	
	
	%
	4,11
	1,88
	9,64
	51,35
	33,02
	

	5
	 Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục, giá trị cốt lõi được cải tiến trong quá trình phát triển của Nhà trường
	Phiếu
	34
	6
	51
	443
	317
	4,179


	
	
	%
	4,00
	0,71
	5,99
	52,06
	37,25
	

	
	TB
	%
	4,44
	1,43
	6,72
	50,60
	36,80
	


	

		

	
Hình 6.1. Biểu  đồ biểu diễn kết quả khảo sát đánh giá phản hồi sinh viên
về chiến lược phát triển của Nhà trường


Như vậy với chiến lược phát triển của nhà trường, đa số (87.40%) cựu sinh viên đều đưa ra ý kiến  đồng ý và hoàn toàn đồng ý với các vấn đề cần khảo sát như tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường công khai, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người học và chiến lược phát triển của Nhà trường phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục, giá trị cốt lõi. Tuy nhiên cũng còn không ít (12,6%) cựu sinh viên còn phân vân và chưa đồng ý với các ý kiến trên, đặc biệt là các ý kiến phân vân còn chiếm tỷ lệ  cao (15,63%) ở  ý kiến Anh/Chị tham gia vào việc hình thành và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, triết lý/mục tiêu giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường.
II. Thiết kế và rà soát CĐR, mục tiêu của CTĐT, đề cương chi tiết học phần
Bảng 6.2.  Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá phản hồi cựu sinh viên
 về thiết kế và rà soát CĐR, mục tiêu của CTĐT, đề cương chi tiết học phần
	STT
	Nội dung đánh giá
	ĐV
	Tỷ lệ 
	TB trọng số (Theo thang 5)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CĐR, mục tiêu CTĐT phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu/triết lý giáo dục của Nhà trường và phù hợp với mong muốn của Anh/Chị
	Phiếu
	40
	27
	71
	419
	294
	4,058


	
	
	%
	4,70
	3,17
	8,34
	49,24
	34,55
	

	7
	 CTĐT cân đối giữa kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành
	Phiếu
	34
	41
	78
	412
	286
	4,028
 

	
	
	%
	4,00
	4,82
	9,17
	48,41
	33,61
	

	8
	Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành là hợp lý
	Phiếu
	43
	81
	122
	347
	258
	3,818
 

	
	
	%
	5,05
	9,52
	14,34
	40,78
	30,32
	

	9
	Nội dung CTĐT được cập nhật, đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội
	Phiếu
	40
	35
	71
	401
	304
	4,051
 

	
	
	%
	4,70
	4,11
	8,34
	47,12
	35,72
	

	10
	Đề cương, nội dung học phần được cập nhật thường xuyên
	Phiếu
	39
	25
	93
	395
	299
	4,046
 

	
	
	%
	4,58
	2,94
	10,93
	46,42
	35,14
	

	11
	Anh/Chị được tham gia góp ý khi Nhà trường xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT
	Phiếu
	41
	16
	95
	397
	302
	4,061
 

	
	
	%
	4,82
	1,88
	11,16
	46,65
	35,49
	

	
	TB
	%
	4,64
	4,41
	10,38
	46,44
	34,14
	




	

	Hình 6.2. Biểu  đồ biểu diễn kết quả khảo sát đánh giá phản hồi cựu sinh viên
về thiết kế và rà soát CĐR, mục tiêu của CTĐT, đề cương chi tiết học phần


Và với việc thiết kế và rà soát CĐR, mục tiêu của CTĐT, đề cương chi tiết học phần, phần nhiều (80,57%) cựu sinh viên đều đưa ra ý kiến  đồng ý và hoàn toàn đồng ý với các vấn đề cần khảo sát như CĐR, mục tiêu CTĐT phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu/triết lý giáo dục của Nhà trường và phù hợp với mong muốn của người học, tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành là hợp lý… Tuy nhiên cũng còn khá nhiều cựu sinh viên còn phân vân và chưa đồng ý với các ý kiến trên (28,91%),  đặc biệt là các ý kiến về tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành là chưa hợp lý. Vậy các chương trinh đào tạo cần tăng thời lượng thực hành lên.
.
III. Ý kiến đóng góp để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động
Bảng 6.3.  Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá phản hồi cựu sinh viên
 về việc đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động
	STT
	Nội dung đánh giá
	ĐV
	Tỷ lệ 
	TB trọng số (Theo thang 5)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Chương trình đào tạo cần được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động
	Phiếu
	38
	15
	33
	370
	395
	4,256
 

	
	
	%
	4,47
	1,76
	3,88
	43,48
	46,42
	

	13
	 Các nhà tuyển dụng đóng góp ý kiến và tham gia xây dựng chương trình đào tạo
	Phiếu
	33
	14
	59
	382
	363
	4,208
 

	
	
	%
	3,88
	1,65
	6,93
	44,89
	42,66
	

	14
	Thời lượng thực tập của sinh viên cần được tăng thêm
	Phiếu
	37
	29
	51
	350
	384
	4,193
 

	
	
	%
	4,35
	3,41
	5,99
	41,13
	45,12
	

	15
	 Thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo của ngành được tăng thêm
	Phiếu
	34
	4
	32
	360
	421
	4,328
 

	
	
	%
	4,00
	0,47
	3,76
	42,30
	49,47
	

	16
	Thời lượng lý thuyết giảm đi
	Phiếu
	35
	49
	98
	366
	303
	4,002
 

	
	
	%
	4,11
	5,76
	11,52
	43,01
	35,61
	

	17
	 Sinh viên được học khoá bổ trợ các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
	Phiếu
	34
	9
	36
	342
	430
	4,322
 

	
	
	%
	4,00
	1,06
	4,23
	40,19
	50,53
	

	18
	 Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
	Phiếu
	31
	7
	38
	360
	415
	4,317
 

	
	
	%
	3,64
	0,82
	4,47
	42,30
	48,77
	

	19
	Sinh viên được trang bị thêm về kỹ năng học tập suốt đời
	Phiếu
	30
	8
	45
	401
	367
	4,254
 

	
	
	%
	3,53
	0,94
	5,29
	47,12
	43,13
	

	20
	Nhà trường cập nhật cho người học thông tin về nhu cầu sử dụng lao động
	Phiếu
	33
	2
	23
	381
	412
	4,336
 

	
	
	%
	3,88
	0,24
	2,70
	44,77
	48,41
	

	21
	Nhà trường phối hợp với các nhà tuyển dụng lao động tổ chức xemina cho sinh viên
	Phiếu
	34
	3
	27
	399
	388
	4,297
 

	
	
	%
	4,00
	0,35
	3,17
	46,89
	45,59
	

	22
	 Các nhà tuyển dụng lao động tham gia quá trình đào tạo tại Trường
	Phiếu
	35
	26
	65
	371
	354
	4,155
 

	
	
	%
	4,11
	3,06
	7,64
	43,60
	41,60
	

	
	TB
	%
	4,00
	1,77
	5,42
	43,61
	45,21
	




	

	
Hình 6.3. Biểu  đồ biểu diễn kết quả khảo sát đánh giá phản hồi cựu sinh viên
về việc đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động


Còn các ý kiến đóng góp để  đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động, đa số (88,82%) cựu sinh viên đều đưa ra ý kiến  đồng ý và hoàn toàn đồng ý với các vấn đề cần khảo sát như Chương trình đào tạo cần được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động , thời lượng lý thuyết giảm đi, các nhà tuyển dụng lao động tham gia quá trình đào tạo tại Trường … Tuy nhiên cũng còn có những cựu sinh viên còn phân vân và chưa đồng ý với các ý kiến trên (11,18%). Đặc biệt là ý kiến về thời lượng thực hành cần tăng lên thì có gần 92% cựu sinh viên đồng và hoàn toàn đồng ý, nhưng không có nghĩa là giảm thời lượng lý thuyết đi vì có đến 21.39% cựu sinh viên chưa đồng ý.

IV. Thông tin về việc làm của cựu sinh viên 
1. Công việc hiện tại của Cựu sinh viên đa số phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo đạt tỷ lệ  76,03%  và cũng có khá nhiều cựu sinh viên  chưa làm đúng  ngành chiếm tỷ lệ (23,97%). Và lượng cựu sinh viên làm đúng ngành cao tập trung ở một số ngành kỹ thuật như Kỹ thuật Điện, Cơ khí…
2. Có gần 81,9%  cựu sinh viên là  hài lòng với công việc hiện tại.
	
	Nội dung
	a
	b
	c
	d
	e

	
	
	Phiếu 
	%
	Phiếu 
	%
	Phiếu 
	%
	Phiếu 
	%
	Phiếu 
	%

	25
	Thời gian cựu sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp:
a. Dưới 3 tháng
b. Sau 3 - 6 tháng
c. Từ  6 - 12 tháng
d. - Trên 12 tháng
e. Không có việc làm sau 1 năm

	562
	66,04
	178
	20,92
	63
	7,403
	28
	3,2902468
	20
	2,35

	26
	Cựu sinh viên tìm được việc làm thong qua:
a. Bạn bè người quen giới thiệu
b. Tự tìm việc làm
c. Nhà trường giới thiệu
d. Tự tạo việc làm
e. Thực tập doanh nghiệp
	321
	37,72
	400
	47
	44
	5,17
	37
	4,3478261
	49
	5,758

	27
	Cựu sinh viên làm việc cho loại hình kinh doanh:
a. Cơ quan/doanh nghiệp nhà nước
b. Cơ quan/doanh nghiệp tư nhân
c. Cơ quan/doanh nghiệp nước ngoài
d. Kinh doanh tự do
e. Các loại hình khác
	200
	23,5
	432
	50,76
	115
	13,51
	61
	7,1680376
	43
	5,053

	28
	Mức thu nhập hiện tại của cựu sinh viên (triệu đồng/tháng)
a. Dưới 4 triệu
b. Từ 4 - 6 riệu
c. Từ 6 - 8 triệu
d. Từ 8-10 triệu
e. Trên 10 triệu
	60
	7,051
	93
	10,93
	132
	15,51
	194
	22,79671
	372
	43,71


Như vây, với những sinh viên đã theo học các CTĐT tại trường thì đa số sau khi tốt nghiệp họ đều làm đúng ngành được đào tạo, hài lòng với công việc hiện tại, trước 6 tháng họ đã tìm được việc làm và có thu nhập ổn định ở mức trung bình trong xã hội, thậm chí  thu nhâp cao chiếm tỷ lệ cao 43,71% và họ làm cho các loại hình doanh nghiệp.
7. Trong thời gian học tập tại trường cựu sinh viên đã hài lòng với các vấn đề như: Giảng viên nhiệt tình, chu đáo, giảng viên có nhiều mối quan hệ xã hội để giới thiệu việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp, cơ sở vật chất tốt, CTĐT phù hợp với nhu cầu xã hội…
8. Tuy nhiên cựu sinh viên vẫn chưa thực sự hài lòng ở một sô vấn đề sau: Kiến thức đại cương và thể dục còn khá nặng, kiến thức thức tế ít, một số thủ tục, nhu cầu của sinh viên giải quyết còn chậm…
9. Nếu có cơ hội tư vấn người thân, bạn bè chọn trường thì cựu sinh viên đa số có giới thiệu (đạt tỷ lệ giới thiệu 82,49%).
10. Cựu sinh viên có một só ý kiến khác góp ý cho nhà trường:
Trong quá trình sinh viên học tập rất mong nhà trường đào tạo thêm cho sinh viên các kỹ năng mềm, kỹ năng phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên gắn với thực tế của thị trường lao động cũng như nhu cầu phát triển kinh tế đất nước, để ngày càng nhiều sinh viên ra trường làm đúng ngành đã được học, tránh lãng phí kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo, mang kiến thức đã học cũng như tâm huyết của thầy cô phát triển ngành công nghệ hóa học và nền kinh tế đất nước;
Nhà trường tổ chức nhiều dịp cho các doanh nghiệp tiếp xúc với sinh viên hơn, hướng sinh viên có thể hiều chuyên sâu hơn về ngành học đang đào tao;
Cần tạo thêm những kiến thức cơ bản áp dụng sát thực tế hơn;
Rút bớt 1 số học phần giảm số năm học đi;
Ngoài học tập hãy tích cực nâng cao các kỹ năng mềm cho bản thân;
Có Định hướng nghề nghiệp sớm trong hai nắm cuối thì sau ra trường sẽ có việc làm ổn định hơn;
Đạo tạo cần chất lượng hơn số lượng. Có định hướng theo nhu cầu thực tế. Lược bớt những môn học ít thực tế theo từng ngành;
Nâng cao trình độ ngoại ngữ của sinh viên;
Có thể mời những người nguyên là sinh viên Trường đã thành công trong sự nghiệp về chia sẻ với sinh viên ngay từ năm nhất, tạo định hướng và tấm gương cụ thể cho các bạn;
Mong nhà trường đào tạo sát với việc làm thực tế, chú trọng vào thực hành hơn;
Nhà trường đáng giá nhu cầu sử dụng lao động của xã hội để tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp phù hợp cho sinh ngay từ những ngày tuyển sinh đại học. Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp phù hợp với ngành học để tìm hiểu về những kỹ năng cần thiết khi ra trường. Kết hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên năm thứ tư hoặc năm thứ năm có cơ hội tham gia thực tập sinh tại các tổ chức, doanh nghiệp;
Liên kết sâu rộng hơn nữa với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động. Đưa ra chương trình học, thực hành bám sát hơn nữa với thực tế tuyển dụng.

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2021
	TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
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1. Hoàn toàn không đồng ý	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	5.8754406580493539	3.9952996474735607	4.230317273795535	4.1128084606345476	3.9952996474735607	2. Không đồng ý	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	1.1750881316098707	1.762632197414806	1.6451233842538191	1.8801410105757932	0.70505287896592239	3. Phân vân	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	4.230317273795535	6.3454759106933016	7.4030552291421854	9.6357226792009403	5.9929494712103404	4. Đồng ý	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	46.650998824911866	52.056404230317277	50.881316098707401	51.351351351351354	52.056404230317277	5.Hoàn toàn đồng ý	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	42.068155111633374	35.840188014101059	35.840188014101059	33.019976498237369	37.250293772032904	
1. Hoàn toàn không đồng ý	TC6	TC7	TC8	TC9	TC10	TC11	4.7003525264394828	3.9952996474735607	5.052878965922444	4.7003525264394828	4.5828437132784963	4.8178613396004701	2. Không đồng ý	TC6	TC7	TC8	TC9	TC10	TC11	3.1727379553466508	4.8178613396004701	9.5182138660399538	4.1128084606345476	2.9377203290246769	1.8801410105757932	3. Phân vân	TC6	TC7	TC8	TC9	TC10	TC11	8.3431257344300818	9.1656874265569925	14.336075205640423	8.3431257344300818	10.928319623971797	11.163337250293772	4. Đồng ý	TC6	TC7	TC8	TC9	TC10	TC11	49.236192714453587	48.413631022326676	40.775558166862517	47.121034077555819	46.415981198589897	46.650998824911866	5.Hoàn toàn đồng ý	TC6	TC7	TC8	TC9	TC10	TC11	34.547591069330203	33.607520564042304	30.317273795534664	35.722679200940071	35.135135135135137	35.487661574618095	
1. Hoàn toàn không đồng ý	TC12	TC13	TC14	TC15	TC16	TC17	TC18	TC19	TC20	TC21	TC22	4.4653349001175089	3.8777908343125733	4.3478260869565215	3.9952996474735607	4.1128084606345476	3.9952996474735607	3.6427732079905994	3.5252643948296121	3.8777908343125733	3.9952996474735607	4.1128084606345476	2. Không đồng ý	TC12	TC13	TC14	TC15	TC16	TC17	TC18	TC19	TC20	TC21	TC22	1.762632197414806	1.6451233842538191	3.4077555816686251	0.4700352526439483	5.7579318448883665	1.0575793184488838	0.82256169212690955	0.9400705052878966	0.23501762632197415	0.3525264394829612	3.0552291421856639	3. Phân vân	TC12	TC13	TC14	TC15	TC16	TC17	TC18	TC19	TC20	TC21	TC22	3.8777908343125733	6.9330199764982376	5.9929494712103404	3.7602820211515864	11.515863689776733	4.230317273795535	4.4653349001175089	5.2878965922444188	2.7027027027027026	3.1727379553466508	7.6380728554641601	4. Đồng ý	TC12	TC13	TC14	TC15	TC16	TC17	TC18	TC19	TC20	TC21	TC22	43.478260869565219	44.888366627497064	41.128084606345475	42.30317273795535	43.008225616921266	40.188014101057583	42.30317273795535	47.121034077555819	44.770857814336075	46.886016451233843	43.595769682726207	5.Hoàn toàn đồng ý	TC12	TC13	TC14	TC15	TC16	TC17	TC18	TC19	TC20	TC21	TC22	46.415981198589897	42.655699177438308	45.123384253819033	49.471210340775556	35.605170387779083	50.528789659224444	48.766157461809634	43.125734430082254	48.413631022326676	45.593419506462986	41.598119858989428	
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